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Chương 2

VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

2.1. Một số vấn đề quản lý KH&CN mang tính toàn cầu.

Như đã đề cập trong chương 1, khoa học và công nghệ đã trở thành một lực lượng sản xuất hàng đầu và có vai trò ngày càng tăng đối với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của loài người. Mặt khác, sự phát triển của KH&CN với tư cách là một lực lượng vật chất và hệ thống thể chế còn có vai trò tiêu cực, đã gây những hiệu quả xấu tới cuộc sống của loài người mà tự bản thân nó không tự kiểm soát được.

Vấn đề kiểm soát (quản lý) mặt trái, những khía cạnh tiêu cực do sự phát triển KH&CN đã trở thành vấn đề toàn cầu. Đến giai đoạn đầu của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại (nêu trong cuộc cách mạng khoa học lần thứ 4), khi cả mặt tích cực và tiêu cực của khoa học-kỹ thuật đối với loài người đều thể hiện rõ, cũng là lúc các nhà khoa học ở các chế độ xã hội khác nhau, có hệ tư tưởng khác nhau đều chung một mối quan tâm giải quyết “các vấn đề toàn cầu” của nhân loại. Đó là những vấn đề thực sự đụng chạm tới lợi ích chung có tính sống còn của toàn thể loài người, mà nếu không giải quyết sẽ gây nguy cơ nghiêm trọng đối với tương lai của cuộc sống con người và muốn giải quyết chóng phải có những nỗ lực chung thống nhất của toàn thể loài người, không thể giải quyết ở quy mô quốc gia hay khu vực. Các vấn đề toàn cầu (theo V.V.Daglađin và I.T.Phrôlôp - Liên Xô) đó là: Hoà bình và phát triển kinh tế; Tiến bộ khoa học-kỹ thuật; Giáo dục và văn hoá; Mức tăng số dân và bảo vệ sức khoẻ con người; Tài nguyên thiên nhiên, năng lượng và lương thực; Môi trường.

Cách mạng KH&CN đã tạo cho loài người nhiều công cụ kỹ thuật mạnh để khai thác, “chinh phục” tự nhiên đồng thời cũng làm tăng tốc độ và quy mô tiêu thụ các nguồn tài nguyên, tàn phá môi sinh của con người. Nếu không quản lý tốt nguồn tài nguyên, dẫn đến khó có khả năng tái sinh và không bảo vệ được môi trường thì chẳng những tương lai của loài người sẽ là một thảm họa mà trái đất của chúng ta sẽ bị biến thành một hoang mạc lạnh giá. Đó chính là các vấn đề xã hội, khía cạnh nhân đạo và nhân văn mà các hoạt động và khoa học quản lý cần xem xét.

 Sự phát triển vượt trước quá nhanh, quá xa của KH&CN so với các thể chế quản lý xã hội hiện có đã dẫn tới sự bất cập, bất lực của chủ thể quản lý đối với khách thể KH&CN, khách thể kinh tế.

Chính các nhà quản lý học như E.Mayo, W.Ouchi ... đã nói đến sự lạc hậu giữa hiểu biết về con người, xã hội so với kiến thức về khoa học tự nhiên , kỹ thuật, sự không tương hợp giữa hệ thống tổ chức và quản lý truyền thống với tốc độ phát triển như vũ bão của khoc học-kỹ thuật. Do vậy cần chú trọng tới các khía cạnh nhân đạo, đạo đức và nhân văn trong quản lý các tổ chức sử dụng công nghệ hiện đại.

Khi KH&CN đã là một hoạt động có tính toàn cầu, đã trở thành “một cuộc cách mạng vật chất” to lớn thì để điều hành một thế giới như thế phải có những cơ cấu chính trị cùng những hệ thống điều phối thật quy mô và hết sức phức tạp, mà chúng ta chưa nắm được nghệ thuật tổ chức và điều hành chúng một cách chính đáng.

Bản thân sự phát triển của KH&CN trên thế giới còn mang tính tự phát, có sự mất cân đối và bất hợp lý nghiêm trọng giữa KH&CN phục vụ quân sự-chiến tranh với nhiệm vụ phát triển con người, giữa khoa học tự nhiên và kỹ thuật với khoa học xã hội nhân văn. Bản thân giới khoa học, công nghệ không làm chủ được quá trình chọn mục tiêu và việc sử dụng các kết quả nghiên cứu. Trong lĩnh vực mà duờng như  họ có quyền quyết định hơn cả, đó là việc phát triển các loại hình công nghệ, kết quả cũng còn hạn chế. Tư duy chỉ đạo hoạt động KH&CN ở hầu hết các nước vẫn chú trọng vào việc  phát triển về quy mô của cơ sở vật chất và mức hiện đại của thiết bị “phần cứng” hơn là phát triển các “phần mềm”, chưa có phương hướng phát triển khôn ngoan đòi hỏi KH&CN phải tiến tới những gì là hữu cơ, tinh tế, phi bạo lực, tao nhã và đẹp, tức là chưa chú trọng tới yếu tố nhân bản, nhân đạo và nhân văn trong cách thức phát triển KH&CN. Số lượng các nhà khoa học có ý thức độc lập về trách nhiệm xã hội là quá ít ỏi tới mức họ không thể quyết định được phương hướng nghiên cứu chung.

Dù muốn hay không thì về cơ bản, ngành KH&CN của một nước, trước hết là các khoa học xã hội-nhân văn, đều phải phục vụ cho lợi ích và các mục tiêu của giới cầm quyền, đều ít nhiều phụ thuộc vào thể chế chính trị. Vấn đề chỉ là nó lệ thuộc chính trị đến mức độ nào, bị lãnh đạo và quản lý bởi thể chế chính trị nào mà thôi.

Một số người theo chủ nghĩa lạc quan về KH&CN cho rằng, các hệ thống hoạt động và thể chế của KH&CN có sự tự điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của con người, bảo đảm cho kinh tế phát triển không ngừng. Như chúng ta đã biết, thị trường chính là cơ chế kinh tế đảm bảo cho mọi nhu cầu đều có khả năng được thoả mãn bởi các nguồn cung. Cơ chế thị trường đã tạo ra “tinh thần kinh doanh” sống động, khiến cho các hoạt động KH&CN phải tâp trung vào giải quyết các nhu cầu kinh tế, biến các sản phẩm của nó thành hàng hoá và dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu qủa. Mặt khác, cũng cần nhận thấy tính tự phát và những hạn chế khác nhau của cơ chế thị trường “là sự thể hiện cơ chế hoá chủ nghĩa cá nhân và thái độ vô trách nhiệm về bất cứ điều gì, trừ đối với mình”. Nếu chúng ta cứ để mặc cho “bàn tay vô hình” của thị trường điều phối các hoạt động KH&CN thì các vấn đề chung của loài người, trước hết là vấn đề ô nhiễm môi trường và cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vốn là hậu quả của cuộc cách mạng KH&CN sẽ ngày càng trở nên bức bách hơn.

Đương nhiên, đánh giá vai trò của KH&CN đối với sự phát triển của loài người theo chủ nghĩa bi quan hay lạc quan đều không đúng. Một cách tiếp cận khách quan toàn diện sẽ đi đến quyết định cần phải quản lý các hoạt động KH&CN ở quy mô toàn cầu, vì nhiệm vụ này xuất phát từ lợi ích sống còn và tương lai của loài người. Nói cách khác, các quốc gia và các cộng đồng khoa học trên thế giới cần có các nỗ lực chung để chuyển biến mô thức phát triển KH&CN còn mang nặng tính tự phát, vụ lợi, bất công bằng và không hợp lý với mục đích tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá như hiện nay, trở thành mô thức phát triển mới có đặc điểm là công bằng, bền vững với mục đích phát triển mọi tiềm năng của con người, làm cho con người sống hài hoà với thiên nhiên và với xã hội loài người. Để làm được các điều nói trên cần có những giải pháp quản lý sáng tạo ở quy mô toàn cầu, có sự phối hợp giữa giới khoa học và giới quản lý nhà nước trên thế giới ( ví dụ như để cứu tầng ôzôn bảo vệ sinh quyển của trái đất, vấn đề giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính - Nghị định Tôkyô...).

[Năm 1974, hai nhà khoa học Mỹ phát hiện tầng ôzôn bị chất Chloro fluco-carbon (CFC) dùng trong công nghiệp làm lạnh phá hoại; Năm 1985 nhóm nhà khoa học Anh đã phát hiện lỗ thủng của tầng ôzôn tại Nam cực tạo cho tia cực tím chiếu vào trái đất.Tháng 10-1987  tại Montreal, các nước đã ký hiệp ước giảm bớt  CFC và tìm chất thay thế. Các thoả thuận tiếp được ký kết tại Luân Đôn (1990) và Copenhaghen (1992). Năm 1988 có sản lượng CFC cao nhất, năm 1993 sản lượng này đã giảm được 60%. Tại Copenhaghen (12-2009) những cuộc đàm phán về cắt giảm khí thải trong suốt hai năm qua chỉ dẫn tới một thỏa thuận chính trị giữa Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Brazil. “Con đường dẫn tới một hiệp định toàn cầu vẫn còn rất dài"- Thủ tướng Đức Angela Merkel, một trong những nhà lãnh đạo ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực chống biến đổi khí hậu đã bình luận.
Từ sự phân tích trên, vấn đề quản lý KH&CN mang tính toàn cầu  nổi lên cần giải quyết là:

- Muốn phát huy sức mạnh và hạn chế mặt tiêu cực của hoạt động KH&CN trên quy mô toàn cầu cần tạo lập được một triết lý quản lý đúng đắn trong quan hệ với tự nhiên và xã hội loài người. Quản lý tài nguyên, môi trường cần thấm nhuần tinh thần nhân bản, nhân đạo và nhân văn. KH&CN sẽ phục vụ tốt hơn cho mục đích phát triển con người và tiến bộ xã hội khi nó được lãnh đạo và quản lý theo nguyên tắc phát triển bền vững và công bằng.

- Quản lý các hoạt động KH&CN trong phạm vi toàn cầu chỉ có kết quả và đạt hiệu quả cao khi loài người tạo lập được một chủ thể quản lý có năng lực tương xứng với quy mô và độ phức tạp của đối tượng quản lý.

Đương nhiên, một bộ máy quản lý Nhà nước của một quốc gia hùng mạnh không thể đảm đương được nhiệm vụ này, còn thiết lập mô hình “chính phủ toàn thế giới” là một ảo tưởng, phi thực tế. Mô hình hợp tác quốc tế theo nguyên tắc “tư tưởng toàn cầu, hành động khu vực” như trong bảo vệ môi trường là có thể tham khảo tốt.

Về mặt cơ cấu tổ chức, chủ thể quản lý KH&CN toàn cầu là một hệ thống với các thành phần cơ bản: LHQ, các chính phủ, cộng đồng các nhà KH&CN và các tổ chức phi chính phủ.

· Vai trò của quản lý đối với các hoạt động KH&CN trên thế giới sẽ có hiệu lực khi chủ thể quản lý của nó thực hiện được đầy đủ các chức năng của quản lý như:

·  Dự báo các xu hướng phát triển KH&CN trên thế giới. Phân tích các tác động của nó đối với môi trường và đời sống của loài người cũng như với các quốc gia, khu vực kinh tế chủ yếu của thế giới.

·  Xây dựng các chương trình KH&CN lớn với sự tham gia của các khu vực kinh tế chủ yếu của nhiều nước.

· Tổ chức và điều hành việc thực hiện các chương trình, dự án KH&CN quốc tế, thúc đẩy sự  trợ  giúp tài chính, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa hai nhóm nước Bắc và Nam.

· Ban hành các bộ quy chuẩn chất  lượng quốc tế và kiểm soát việc bảo vệ môi trường trên thế giới.

Một số chức năng quản lý KH&CN trên hiện đang được thực hiện bởi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các cơ quan của LHQ như: UNDP, UNESCO, WB...

Khái niệm “Nền kinh tế hỗn hợp” là sự kết hợp giữa tác động của thị trường tự do với vai trò điều tiết của Nhà nước đang thống trị ở Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản....

Vai trò điều tiết của Chính phủ (Nhà nước) trong nền kinh tế hỗn hợp thể hiện  ở các mặt:

- Thiết lập khuôn khổ pháp luật làm quy tắc cho các hoạt động hay trò chơi kinh tế.

- Ổn định kinh tế vĩ mô để san bằng các đỉnh cao và các đáy thấp của nạn thất nghiệp và lạm phát.

- Phân bổ tài nguyên cho hệ thống hàng hoá công cộng bằng cách đánh thuế, chỉ tiêu và điều tiết nhằm sửa chữa những thất bại của thị trường.

- Phân phối lại thu nhập xã hội và chuyển giao phúc lợi nhằm bảo đảm công bằng xã hội.

Nói gọn lại, chính phủ có 3 vai trò chức năng đối với một nền kinh tế: Đảm bảo tính hiệu quả, Công bằng, Ổn định.

(Tuyệt đại đa số các nền kinh tế quốc gia trên thế giới hiện nay đều là nền kinh tế hỗn hợp, tuy có sự khác nhau về mức độ kết hợp và tính chất xã hội và sự điều tiết của Nhà nước)

       Quản lý có chức năng quyết định các chính sách và chiến lược phát triển, điều hành quá trình tổ chức và thực hiện, kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động KH&CN trong mối quan hệ chủ thể -khách thể quản lý. Ngược lại, các thành tựu KH&CN đã cung cấp cho lao động quản lý nhiều phương tiện, công nghệ quản lý hiện đại (ví dụ như CNTT, GPS...); còn quá trình hoạt động KH&CN, việc áp dụng các kết quả của nó vào phát triển các nền kinh tế chính là những vấn đề thách thức và đối tượng của khoa học quản lý.

2.2. Quản lý KH&CN trong phạm vi một quốc gia.

Quản lý của Nhà nước về các hoạt động của KH&CN là cái riêng, có quan hệ mật thiết và biện chứng với cái chung là quản lý Nhà nước đối với kinh tế-xã hội.

Quản lý KH&CN dựa trên cơ sở lý luận của khoa học quản lý (Quản trị học), với đối tượng của nó là các quan hệ quản lý, tức là quan hệ giữa người với người trong mỗi hệ thống tổ chức quản lý, quan hệ giữa chủ thể với đối tượng quản lý mà khách thể của nó là các yếu tố hợp thành của hoạt động KH&CN, chịu sự tác động điều khiển của các tổ chức, các cá nhân được coi là chủ thể quản lý KH&CN. Nguồn lực (nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất và nguồn lực thông tin) KH&CN được coi là yếu tố chủ yếu và cơ bản nhất cấu thành khách thể của quản lý KH&CN.

Hoạt động quản lý KH&CN là một lĩnh vực hợp thành của hoạt động KH&CN. Hoạt động quản lý khoa học được hình thành  từ thời cận đại, khi xuất hiện yêu cầu của Nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, có nhiệm vụ đưa ra các chiên lược và chính sách phát triển KH&CN, các công cụ và biện pháp nhằm huy động tối đa các yếu tố của nguồn lực khoa học vào thực hiện các nhiệm  vụ và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với chức năng và nhiệm vụ chủ thể quản lý.

Trong thực tế, nhiều nước đang phát triển đã phải trả giá đắt khi theo đuổi chính sách kinh tế và phát triển KH&CN không phù hợp với điều kiện văn hoá và xã hội của nước mình (một số nước Arập, các nước XHCN (cũ)...). Trong khi đó, chính sách KH&CN của các nước Đông Á (bao gồm Nhật Bản và “4 con rồng nhỏ” là Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore) đã thành công rực rỡ nhờ sự  khôn ngoan và quản lý đúng đắn của chính phủ. Có thể gọi, nó là chính sách công nghệ “bắt chước” để rồi “đuổi kịp và vượt lên”. Mô hình Đông Á được nhiều nhà khoa học đánh giá cao và được khái quát thành 4 điểm có thể giúpcho các nước đang phát triển tham khảo về chính sách phát triển kinh tế, phát triển KH&CN:

· Đầu tư vào con người;

· Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi (pháp lý, kết cấu hạ tầng...);

· Ổn định kinh tế vĩ mô;

· Mở cửa với đầu tư nước ngoài và thực hiện chính sách công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu. Điều này tạo cơ hội tiếp xúc với thị trường thế giới và những tiến bộ công nghệ.

Điều quan trọng nhất là các quốc gia Đông Á này đều đầu tư mạnh mẽ cho nhân tố con người về các mặt: Giáo dục, sức khoẻ, KH&CN.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với sự phát triển KH&CN của quốc gia , cả về lý luận và thực tiễn có thể rút ra các điểm cơ bản sau:

-  Sự phát triển và hiệu quả hoạt động của ngành KH&CN được quyết định bởi chính sách đầu tư và quản lý của Nhà nước. Không có chính sách và mô hình chung cho sự phát triển KH&CN ở mọi các nước đang phát triển, mỗi nước cần sáng tạo một con đường riêng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh xã hội và khả năng của mình.

- Quản lý nhà nước đối với hoạt động KH&CN ở các nước đang phát triển theo nền kinh tế hỗn hợp có đầy đủ vai trò chức năng của một chủ thể đối với một ngành kinh tế-kỹ thuật bao gồm:

•Vạch ra chính sách định hướng và hệ thống pháp luật để hoàn thiện cơ chế, khuôn khổ pháp luật cho các hoạt động KH&CN diễn ra đúng hướng, ổn định và công bằng.

• Phát triển nguồn nhân lực cho ngành KH&CN và tổ chức họ trong một hệ thống thể chế hợp lý để sự phát triển của ngành đạt hiệu quả cao và bền vững.

• Vạch ra những dự án chiến lược để tập trung lực lượng và tài nguyên vào những Chương trình trọng điểm quốc gia.

• Điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế (bao gồm cả KH&CN) trong khuôn khổ pháp luật và theo định hướng của Nhà nước.

- Khoa học và công nghệ là một lĩnh vực hoạt động và ngành kinh tế-kỹ thuật đặc thù so với các lĩnh vực và ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. Quản lý Nhà nước về KH&CN có đặc điểm và vai trò như sau:

* Khoa học và công nghệ có tầm quan trọng sống còn đối với các nước đang phát triển, vì theo cách diễn đạt của Samilelsou (nhà  kinh tế học Mỹ được giải thưởng Noben cùng W. Norđhaus), nó là một trong “bốn bánh xe thiết yếu cho cỗ xe tiến bộ kinh tế”. Nhưng vì đầu tư vào NCKH, đặc biệt là những ngành khoa học cơ bản, KHXH&NV là khó thu hồi vốn và không đạt tới lợi nhuận nhanh, cho nên khu vực tư nhân không muốn và ít có điều kiện để đầu tư. Vì lợi ích quốc gia, Nhà nước cần là chủ thể đầu tư KH&CN và phải coi nó thuộc khu vực sản xuất các hàng hoá công cộng.

* Sản phẩm KH&CN là cơ sở cho một nền kinh tế dựa trên trí tuệ và có sự lan toả, kéo theo sự phát triển của các ngành khác và lĩnh vực xã hội. Sản phẩm của KHXH&NV không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa lớn về văn hoá, chính trị và xã hội nên không quan niệm đơn giản rằng KH&CN là một ngàng kinh tế kỹ thuật đơn thuần. Nhà nước cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng cho KH&CN và quản lý tốt các nguồn lực của nó thì mới có thể phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nhanh và bền vững.

* Lao động KH&CN đòi hỏi nhiều “chất xám”, nguồn nhân lực của nó phải được đào tạo chu đáo và thường xuyên, do vậy, ngành này có mối quan hệ tương hỗ với ngành giáo dục. Nhà nước cần có chính sách nhân sự và đãi ngộ thoả đáng với lao động chất xám để phát triển nguồn nhân lực cho KH&CN.

Các kết luận trên đây chỉ là những vấn đề và đặc điểm chung về quản lý Nhà nước đối với hoạt động KH&CN ở các nước đang phát triển có nền kinh tế hỗn hợp.

2.3. Chính sách KH&CN trong hệ thống quản lý

Quản lý là một quá trình do một hay nhiều cá nhân đảm nhận nhằm phối hợp các hoạt động của những người khác để đạt được những kết qủa mà một cá nhân đơn độc không thể thực hiện được. Quản lý thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản là: quản lý công việc và các tổ chức; quản lý con người; quản lý sản xuất và các hoạt động. Ba nhiệm vụ này là chung cho tất cả những người quản lý trong mọi tổ chức (quản trị học căn bản). Như vậy chính sách có tác động và là công cụ để nhà quản lý thực hiện 3 nhiệm vụ của mình. Bản chất của quản lý là việc phát huy nhân tố con người  trong các tổ chức, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu đề ra. Hoạt động quản lý chỉ phát huy được nhân tố con người và đạt hiệu quả cao khi nó tạo ra được cái toàn thể - chỉnh thể từ nhiều cá nhân và tư liệu sản xuất của tổ chức xã hội. Như vậy cái toàn thể luôn luôn quyết định cái bộ phận, cho nên mục tiêu của tổ chức quan trọng hơn mục tiêu của cá nhân hoặc một nhóm người, cho dù đó là cá nhân hay bộ phận lãnh đạo. Hoạt động quản lý có những yêu cầu khách quan, phổ biến với những người làm quản lý. Theo lý luận của quản trị học, hoạt động quản lý có những chức năng chung và cơ bản trong hệ thống quản lý, kể cả với mọi nhà quản lý. Các chức năng này là: Hoạch định (dự đoán và lập kế hoạch chung của tổ chức); Tổ chức (nhân sự và phân công công việc); Điều khiển (phối hợp, thúc đẩy và điều hành việc thực hiện kế hoạch); Kiểm soát.

Trong hệ thống quản lý, người ta phân chia thành 2 loại:

· Quản lý vĩ mô là quản lý quốc gia nói chung, là quản lý Nhà nước những lĩnh vực, ngành kinh tế-kỹ thuật cơ bản của đời sống xã hội như: Kinh tế, quốc phòng, an ninh, KH&CN, giáo dục-đào tạo, y tế.....

- Quản lý vi mô là quản lý một tổ chức cụ thể như: doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện...

Giữa quản lý vĩ mô và quản lỹ vi mô có mối quan hệ qua lại với nhau. Quản lý vĩ mô là quản lý một cách gián tiếp bằng các đường lối chung, pháp luật , chính sách, công cụ điều tiết... tạo ra môi trường bên ngoài cho các tổ chức vi mô hoạt động. Đồng thời kết quả hoạt động chung của các tổ chức vi mô là hiệu quả và sự thành bại của các quản lý vĩ mô. Do vậy, chính sách khoa học công nghệ quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào chính sách chung của Nhà nước, đặc biệt là chính sách kinh tế vĩ mô.

Trong chức năng hoạch định nhất là hoạch định chiến lược đóng vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo sự cận bằng giữa cái trước mắt và cái lâu dài. Về cơ bản chức năng hoạch định gồm những họat động quản lý nhằm xác định các mục tiêu trong tương lai và các chính sách, phương tiện thích hợp để đạt tới những mục tiêu đề ra. Phương tiện quản lý vĩ mô xác lập chính sách trên cơ sở đánh giá các chính sách hiện hành kết hợp với dự báo tương lai và những yếu tố (nguồn lực) có thể ảnh hưởng đến những gì có thể phải hoàn thành. Đây là các biện pháp, là những chất xúc tác có thể quyết định sự thành công hay thất bại trong việc thực hiện các mục tiêu.

Các chính sách thường là các văn bản phản ảnh những mục tiêu cơ bản của một kế hoạch và quy định những phương châm chỉ đạo việc lựa chọn các biện pháp để thực hiện các mục tiêu đó. Một khi các kế họach đã được chấp nhận và phải thực hiện thì các chính sách sẽ trở thành những công cụ quản lý quan trọng để triển khai thực hiện chóng. Việc kiểm tra cuối cùng tính hiệu quả của một chính sách là để xem có đạt được mục tiêu đã định hay không. Các chính sách phải được thường xuyên xem xét lại. Nếu một chính sách không dẫn đến mục tiêu thì cần phải sửa đổi lại.

Trong quản lý, có 3 phương pháp quản lý là: sử dụng quyền lực, sự thuyết phục và chính sách. Trong quá trình thực hiện, Nhà quản lý có thể sử dụng riêng rẽ hay kết hợp các phương pháp đó với nhau. Việc thực hiện bằng chính sách có ưu điểm là thường xuyên củng cố kế hoạch đó cho những người phải thực hiện. Những chính sách có hiệu quả sẽ vạch ra phương pháp hành động theo dự kiến. Bản tuyên bố nhiệm vụ là chính sách thể hiện những tiêu chuẩn cao nhất của một tổ chức. Các chính sách, quy tắc và thủ tục được chính thức hoá trong các văn bản (trong nghiên cứu và đào tạo có tính đặc thù là một số quy tắc ứng xử có tác dụng nhưng không thành văn mà mọi người đều biết và tuân thủ).

Một điều quan trọng là phải phân biệt giữa việc đề ra các chính sách và việc thi hành các chính sách đó. Việc đề ra chính sách được xếp vào chức năng lập kế hoạch, trong khi đó thì việc thi hành các chính sách lại là một bộ phận của các chức năng kiểm tra. Trong hoạt động KH&CN, công việc nghiên cứu vốn phức tạp hơn và đa dạng hơn so với công việc lao động chân tay vì thế nó đòi hỏi phải giải thích và hướng dẫn nhiều hơn. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện người lãnh đạo, quản lý phải dựa theo những mục tiêu và chính sách đã được công bố để đưa ra những chỉ thị hợp lý, dễ hiểu, được diễn đạt bằng lời lẽ thích hợp và nhất  quản với các mục tiêu chung đó.

   Câu hỏi nghiên cứu:

1-  Tại sao lại phải đề cập vấn đề quản lý KH&CN toàn cầu.

2-  Phân tích các vấn đề mang tính toàn cầu.

3-  Cơ chế và triết lý trong quản lý các vấn đề mang tính toàn cầu.

4-  Phương thức quản lý các vấn đề mang tính toàn cầu.

5-  Vai trò của chính phủ, các cơ quan nhà nước,  các tổ chức phi chính phủ và các nhà khoa học trong việc quản lý các vấn đề mang tính toàn cầu.

6-   Mối quan hệ giữa quản lý KH&CN và quản lý kinh tế-xã hội.

7-   Nhận thức cơ bản về quản lý nhà nước đối với hoạt động KH&CN.

8-   Đặc điểm và vai trò Quản lý Nhà nước về KH&CN trong một quốc gia.

9-  Tại sao  quản lý Nhà nước về KH&CN lại mang tính đặc thù.

10- Chính sách KH&CN trong hệ thống quản lý có ý nghĩa như thế nào.


Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiều – Học viện Kỹ thuật Quân sự
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